
MSSV Họ Lót Tên CTĐT Lớp SV Xếp loại HT DTBHT Xếp loại RL DRL Xếp Loại HB Số Tiền HB
15149130 Trần Hoàng Long K15949 159490A Giỏi 8.71 Tốt 82 Khá 4,500,000
16127036 Phan Tấn Duy 16127 161270A Giỏi 8.42 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
16127043 Cao Danh Huyền Đức 16127 161270A Giỏi 8.78 Tốt 85 Khá 4,500,000
16127045 Vũ Văn Đức 16127 161270A Giỏi 8.54 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
16127047 Lê Trung Hậu 16127 161270A Giỏi 8.33 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16127094 Mai Thị Kim Oanh 16127 161270C Giỏi 8.8 Xuất sắc 92 Giỏi 5,500,000
16149265 Lê Minh Hùng Vương 16149 161490A Giỏi 8.32 Khá 76 Khá 4,500,000
16149156 Trần Tấn Định 16149 161490B Khá 7.88 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
16149262 Nguyễn Thanh Tuyền 16149 161490B Giỏi 8.6 Tốt 85 Khá 4,500,000
16149227 Nguyễn Anh Quân 16949 169490A Giỏi 8.43 Tốt 83 Khá 4,500,000
16149230 Dương Tôn Quý 16949 169490A Giỏi 8.39 Khá 76 Khá 4,500,000
17127029 Đỗ Gia Hy 17127 171270B Khá 7.76 Khá 75 Khá 4,500,000
17127057 Võ Hiếu Trung 17127 171270B Khá 7.73 Tốt 86 Khá 4,500,000
17127017 Võ Duy Hạnh 17127 171270C Giỏi 8.34 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
17127064 Lại Thanh Tú 17127 171270C Giỏi 8.03 Tốt 83 Khá 4,500,000
17149214 Phan Văn Hùng 17149 171491B Khá 7.52 Khá 73 Khá 4,500,000
17149285 Nguyễn Minh Trí 17149 171491B Khá 7.0 Tốt 83 Khá 4,500,000
17149187 Lê Thanh Duy 17149 171491C Khá 7.25 Tốt 83 Khá 4,500,000
17149203 Lê Phước Hậu 17149 171491C Khá 7.14 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
17149267 Lương Nhất Thái 17149 171492A Khá 7.59 Khá 79 Khá 4,500,000
17149219 Nguyễn Bửu Khánh 17149 171492B Khá 7.4 Tốt 88 Khá 4,500,000
17149234 Nguyễn Lê Anh Nhật 17949 179490A Giỏi 8.15 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
17149245 Nguyễn Hồng Phục 17949 179490A Khá 7.58 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
18127046 Phạm Minh Tâm 18127 181270A Giỏi 8.06 Tốt 88 Khá 4,500,000
18127057 Nguyễn Sĩ Tiến 18127 181270A Khá 7.81 Tốt 85 Khá 4,500,000
18127019 Trịnh Đức Huy 18127 181270B Khá 7.67 Tốt 82 Khá 4,500,000
18127025 Lâm Khả Kỳ 18127 181270B Giỏi 8.13 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18127028 Huỳnh Đặng Tiểu Long 18127 181270B Giỏi 8.09 Tốt 82 Khá 4,500,000
18149250 Trần Ngọc Huy 18149 181491A Giỏi 8.63 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18149326 Châu Bá Tô 18149 181491A Giỏi 8.58 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18149317 Phạm Minh Thắng 18149 181491B Giỏi 8.2 Tốt 87 Khá 4,500,000
18149239 Lê Văn Hải 18149 181491C Giỏi 8.04 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18149273 Đỗ Thanh Nam 18149 181492A Giỏi 8.46 Xuất sắc 94 Khá 4,500,000
18149216 Nguyễn Hoàng Ân 18149 181492B Giỏi 8.26 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18149345 Lê Đức Việt 18149 181492B Giỏi 8.71 Xuất sắc 91 Giỏi 5,500,000
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18149212 Mai Văn Anh 18149 181492C Giỏi 8.15 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18149274 Nguyễn Hoài Nam 18149 181492C Xuất sắc 9.1 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18149277 Lê Đức Nghĩa 18149 181492C Giỏi 8.1 Xuất sắc 96 Khá 4,500,000
18149330 Nguyễn Quang Trình 18149 181492C Giỏi 8.42 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18155013 Đỗ Việt Gia 18155 181550A Giỏi 8.44 Xuất sắc 90 Khá 4,500,000
18155016 Lê Trung Hiếu 18155 181550A Giỏi 8.64 Xuất sắc 95 Khá 4,500,000
18155032 Nguyễn Thị Lệ My 18155 181550A Xuất sắc 9.16 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
18155004 Nguyễn Hữu Bình 18155 181550C Giỏi 8.44 Xuất sắc 98 Khá 4,500,000
18157002 Trần Thị Mai Anh 18157 181570A Khá 7.63 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
18157046 Mai Phúc Thịnh 18157 181570B Khá 7.69 Tốt 83 Khá 4,500,000
18157055 Nguyễn Minh Trí 18157 181570B Khá 7.83 Tốt 89 Khá 4,500,000
18157001 Võ Thanh An 18157 181570C Giỏi 8.35 Xuất sắc 99 Giỏi 5,500,000
18157057 Huỳnh Võ Thanh Trúc 18157 181570C Khá 7.98 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
19135001 Trần Hoàng Thông 19135 191350A Khá 7.98 Tốt 85 Khá 4,500,000
19135012 Bùi Gia Huy 19135 191350A Khá 7.17 Khá 74 Khá 4,500,000
19135027 Phạm Văn Nhân 19135 191350A Khá 7.11 Tốt 88 Khá 4,500,000
19135042 Huỳnh Tất Thắng 19135 191350A Khá 7.48 Khá 77 Khá 4,500,000
19149313 Nguyễn Duy Quang 19149 191491A Khá 7.92 Tốt 87 Khá 4,500,000
19149316 Đào Duy Quý 19149 191491A Giỏi 8.28 Khá 74 Khá 4,500,000
19149041 Phạm Lê Đan Thy 19149 191491B Giỏi 8.39 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19149298 Lê Nguyễn Minh Nhật 19149 191491B Giỏi 8.11 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19149038 Nguyễn Thanh Trúc 19149 191491C Giỏi 8.51 Xuất sắc 100 Giỏi 5,500,000
19149256 Lê Lâm Thanh Hóa 19149 191491C Giỏi 8.18 Khá 77 Khá 4,500,000
19149281 Lê Thị Mỹ Linh 19149 191491C Khá 7.91 Tốt 87 Khá 4,500,000
19149285 Tạ Công Nhật Minh 19149 191491C Khá 7.96 Khá 74 Khá 4,500,000
19149234 Nguyễn Công Chiến 19149 191492A Giỏi 8.3 Tốt 86 Khá 4,500,000
19149347 Nguyễn Thị Huyền Trân 19149 191492A Giỏi 8.87 Xuất sắc 97 Giỏi 5,500,000
19149352 Trần Bình Trọng 19149 191492A Giỏi 8.63 Tốt 84 Khá 4,500,000
19149364 Cao Phúc Vĩnh 19149 191492A Giỏi 8.49 Tốt 83 Khá 4,500,000
19149235 Nguyễn Huỳnh Thành Công 19149 191492B Giỏi 8.65 Tốt 87 Khá 4,500,000
19155004 Hoàng Thái Bảo 19155 191550B Khá 7.11 Khá 72 Khá 4,500,000
19155047 Đoàn Thị Minh Thương 19155 191550B Khá 7.52 Khá 73 Khá 4,500,000
19155048 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 19155 191550B Khá 7.87 Khá 78 Khá 4,500,000
19157019 Nguyễn Văn Hiếu 19157 191570A Khá 7.72 Khá 76 Khá 4,500,000
19157022 Võ Thị Ngọc Hương 19157 191570A Khá 7.76 Xuất sắc 97 Khá 4,500,000
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19157004 Nguyễn Thị Kim Chi 19157 191570B Khá 7.71 Xuất sắc 92 Khá 4,500,000
19157014 Mạc Thế Giang 19157 191570C Khá 7.77 Xuất sắc 93 Khá 4,500,000
19157020 Đoàn Nhật Huy 19157 191570C Khá 7.77 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19157025 Văn Thị Mỹ Khánh 19157 191570C Khá 7.67 Xuất sắc 100 Khá 4,500,000
19157027 Trần Thành Kiệt 19157 191570C Khá 7.63 Tốt 81 Khá 4,500,000


